
THÔNG BÁO 

Lịch tiêm Vắc xin Covid-19 cho học sinh trường TH&THCS Trần Văn Ơn đối với 

học sinh từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi 

 

Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-TTYT ngày 26/11/2021 của Trung tâm Y tế về việc 

triển khai chiến dịch tiêm Văc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến 17 tuổi năm 2021 trên 

địa bàn thành phố Gia Nghĩa. 

 Trƣờng TH&THCS Trần Văn Ơn thông báo đến phụ huynh có học sinh thuộc đối 

tƣợng tiêm Vắc xin nhƣ sau: 

1. Đối tượng 

Các em học sinh đủ 12 tuổi đến 17 tuổi (học sinh có ngày sinh từ 29/11/2009 trở về 

trƣớc).  (Có danh sách học sinh kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm tiêm Vắc xin 

- Thời gian: 7h30’ ngày 29/11/2021 (sáng thứ 2). 

- Địa điểm: Trường TH&THCS Trần Văn Ơn , Bon TingWel Đơm, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

3. Một số yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh 

- Đối với phụ huynh:  

Đi cùng các em học sinh đến địa điểm tiêm và chờ ký vào giấy ngƣời giám hộ và 

giấy cam kết. Đây là yêu cầu bắt buộc theo tinh thần của văn bản hƣớng dẫn; phụ huynh 

đến trƣờng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch (quy định 5K) và hƣớng dẫn của 

giáo viên nhà trƣờng , cán bộ Y tế. 

- Đối với học sinh: 

Thực hiện nghiêm túc quy định 5K và sự hƣớng dẫn của giáo viên nhà trƣờng. 

Để đảm bảo công tác tiêm Vắc xin diễn ra thuận lợi và đảm bảo an toàn. Nhà trƣờng 

đề nghị phụ huynh tham gia đầy đủ và thực hiện theo tinh thần thông báo. 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
-  Phòng GD&ĐT (b/c); 

- BCĐ xã Đắk Nia (b/c); 

- ĐĂng Website; 

-  Lƣu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ GI  NGH   

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

Số  14 /TB-TVƠ 

 

C NG H      H I CH  NGH   VIỆT N M 

    Độc   p - T  do - H nh ph c 

           Gia Nghĩa, ngày 26 tháng 11  năm 2021 



 

D NH SÁCH HỌC SINH TIÊM VẮC  IN ĐỢT 1 

(Kèm theo thông báo số 14/TB-TH&THCS Trần Văn Ơn ngày 26/11/2021) 
 

TT Họ tên Năm sinh Lớp Họ tên phụ huynh Điện tho i 
Ghi 

chú 

1 K Hội 30/08/2008 6A K K Riêng 0333536085  

2 Ma Văn Đức 22/11/2008 6A Ma Văn Dũng 086 5648605  

3 Vừ Quang Huy 03/03/2009 6A Vừ   Tống 0355800962  

4 K' Khiêm 04/07/2008 6A K' Thanh 0359579219  

5 Vũ Duy Kiên 14/09/2008 6A Vũ Duy Đông 0369923608  

6 H Thơ 12/02/2009 6A Đàm Văn Biên 0372421158  

7 K Den 01/01/2009 6B K Ku 0336627032  

8 K' Dĩ 21/03/2009 6B K' Xthoa 0389308414  

9 Võ Phan Mẫn Đạt 23/03/2008 6B Võ Văn Cảnh 0326305770  

10 K' Đỉnh 21/02/2007 6B K' Sửu 0384090658  

11 H' Huyên 10/06/2009 6B K'K Rang    

12 Bàn Thị Loan 29/04/2008 6B Bàn Văn Lâm 0376061594  

13 Ngô Ngọc Long 13/07/2009 6B Ngô Văn Tình 0359087054  

14 Võ Hoàng Nghĩa 28/02/2007 6B Võ Văn Dén 0387345183  

15 K Nhật 19/07/2009 6B K Lông 0966286743  

16 K Tâm 24/04/2009 6B  K' NDai 0946062102  

17 Trần Thị Bế Thảo 18/09/2009 6B Trần Văn Trƣờng 0335295918  

18 K' Thiên 21/09/2009 6B K' Tông 0387236044  

19 Đỗ Phạm Minh Thịnh 14/01/2009 6B Đỗ Phú Nhì 0961205709  

20 K Hen Ă Tô 25/01/2009 6B K Nia ATô 0349409260  

21 Hạng Thị Mai Trang 09/09/2009 6B Hạng   Hoa 0794698380  

22 Sồng Thị Bla 10/03/2008 7A Sồng   Chà 0383069150  

23 Đàm Mỹ Chi 08/10/2009 7A Đàm Văn Long 0866644221  

24 Giàng A Dua 04/09/2009 7A Giàng   Chỏ 0358680981  

25 Hà Bảo Duy 29/08/2009 7A Hà Quang Nam 0974089348  

26 Nguyễn Thành Đƣợc 08/07/2009 7A Nguyễn Văn Nhỏ 0389776938  

27 H Gái 18/08/2008 7A K Độ 0375750582  

28 H Hông Gấm 24/04/2009 7A Vũ Quang Hâu 0342657962  

29 H' Giao 07/04/2008 7A K'Biêng 0364322935  

30 Sơn Phi Ha 15/07/2008 7A Sơn Phi Ra 0366894358  

31 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 10/09/2009 7A Nguyễn Tài Lƣợng 0337726304  

32 Đoàn Thị Huệ 18/04/2009 7A Đoàn Họp 0376648055  

33 Liêu Văn Huy 06/06/2009 7A Liêu Văn Dƣỡng 0333176109  

34 H' Huyền 25/12/2006 7A K' Tông 0392300559  

35 Đoàn Hƣng 01/01/2008 7A Đoàn Hợp 0974165072  

36 K' Khanh 04/01/2007 7A H' Sáng 0865462205  

37 Y Khánh 24/10/2007 7A Y Khố  0334854798  

38 Bùi Yên Tố Mai 19/08/2009 7A Bùi Thông 0945447474  

39 Đặng Văn Nghĩa 28/10/2009 7A Đặng Văn Hiếu 0911774883  

40 H Ngọc 30/09/2009 7A K Trời 0935832163  

41 Dũng Phạm Bảo Nguyên 04/11/2009 7A Dũng Vi Nam 0385087368  

42 H' Nguyệt 25/10/2008 7A K KRai 0352785061  

UBND THÀNH PHỐ GI  NGH   

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

 

C NG H      H I CH  NGH   VIỆT N M 

    Độc   p - T  do - H nh ph c 

            



43 H Nhƣ 27/10/2009 7A K Hai 0971904661  

44 Ngô Nhất Phong 30/04/2009 7A Ngô Ngọc Phú 0971761169  

45 Trƣơng Ngọc Phú 20/12/2007 7A Trƣơng Ngọc Hân 0337782025  

46 K Hà Phƣớc 19/03/2009 7A K Du 0982496601  

47 Chảo   Long 16/05/2009 7A Chảo   Sinh 0856749686  

48 K' Tắm 07/08/2007 7A K' Măng    

49 Nguyễn Bá Thắng 18/08/2008 7A Nguyễn Bá Quỳnh 0358531909  

50 Lê Văn Thủy 03/08/2008 7A Lê Văn Bảy 0866935545  

51 Hà Lê Bảo Thy 29/08/2009 7A Hà Quang Nam 0974089348  

52 Ngô Trần Chí Tình 23/05/2009 7A Ngô Văn Hoài 0354545465  

53 Bùi H Trang 21/02/2009 7A Bùi Ngọc Thuân 0336082726  

54 K' Tuấn 09/05/2008 7A K' Tiêng 0358891387  

55 Hoàng Quốc Uy 28/08/2009 7A Hoàng Trung Hiếu 0911190809  

56 H Vy 20/11/2009 7A H' Vinh 0393524627  

57 H' Lê Vy 12/09/2008 7A K' Krang 0348132027  

58 La Lục Nhƣ Ý 05/03/2009 7A La Hải Phƣơng 0389236449  

59 Trƣơng Thị Nhƣ Ý 10/03/2009 7A Trƣơng Văn Miên 0354083047  

60 Chảo   Long 16/05/2009 7A Chảo   Sinh 0856749686  

61 Sú Ngọc Quỳnh  nh 14/02/2009 7B Sú Chếnh Vòng 0395257344  

62 K' Biểu 10/01/2009 7B K Binh 0901911896  

63 Đinh Khải Châu 15/12/2009 7B Đinh Văn Sự 0949350191  

64 Tăng Thị Xuân Chung 16/01/2009 7B Tăng Văn Quảng 0901853082  

65 K' Điệp 20/01/2007 7B K' Tiêng 0824874966  

66 Lê Thị Thanh Hiền 17/04/2009 7B Lê Văn Long 0343465906  

67 K' Huy 19/09/2007 7B K' Brah 0828874966  

68 Lý Nguyên Bảo Huy 11/08/2009 7B Lý Đình Mạnh 0329046515  

69 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 11/08/2009 7B Nguyễn Tài Luật 0384804147  

70 Nguyễn Thị Hƣờng 16/05/2009 7B Nguyễn Văn Hảo 0396343189  

71 K' Khuyên 04/03/2009 7B K' YƢng 0835462506  

72 Hà Hoàng Lan 22/08/2009 7B Hà Phƣơng Dũng 0975036242  

73 K Nhật Linh 15/02/2009 7B K Tang    

74 Trần Bảo Long 10/04/2009 7B Trần Văn Thọ 0935874009  

75 Hoàng Đức Lƣợng 16/03/2008 7B Hoàng Văn Khín 0913189201  

76 Mai Thị Hà Nam 16/06/2009 7B Mai Văn Dũng 0966390486  

77 Chí Thị Uyển Nhi 05/03/2009 7B Chí Văn Hùng 0334593956  

78 H' Nhƣ 16/06/2008 7B K' Krơng (đã mất) 0981823545  

79 Phan Xuân Phúc 28/05/2008 7B Phan Xuân Hữu 0337907717  

80 Bùi Minh Quang 20/03/2009 7B Bùi Văn Quyên 0911314582  

81 K Sàng 14/10/2008 7B K Lông 0382849121  

82 K' Săch 01/07/2007 7B K' Lé 0387388372  

83 Dƣơng Thị Thanh 30/06/2009 7B Dƣơng Xuân Hòa 0984087278  

84 K' Thanh 17/08/2006 7B K' Sar 0366031346  

85 H' Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/2009 7B Nguyễn Tấn Đạt 0935726795  

86 K Thông 24/01/2009 7B K Độ 0399207925  

87 H Thơm 23/01/2009 7B K N Dum 0349077252  

88 K' Thuận 24/05/2008 7B K Tiêng 0912890926  

89 K Tú 06/01/2009 7B K Tiên 0369611762  

90 Lê Phạm Tuân 16/02/2009 7B Lê Văn  n 0978989577  

91 Lục Thế Vinh 13/02/2009 7B Lục Văn Quân 0339985922  

92 Nguyễn Bá Long Vũ 23/10/2006 7B Nguyễn Bá Quãng 0916992621  



93 Giàng Bảo  n 01/01/2008 8A Giàng Văn Trung 0356390963  

94 Phạm Vân  nh 22/10/2008 8A Phạm Văn Cung 0982880418  

95 H' Bích 01/09/2008 8A K' Tang 0824164966  

96 H' Chi 08/01/2007 8A K' K Reng 0913833690  

97 Lục Thị Huỳnh Diệu 01/03/2008 8A Lục Văn Thòong 0985851462  

98 Lý Chiến Đức 23/03/2008 8A Lý Văn Thân 0387222439  

99 Lý Thị Thảo Hiền 27/04/2008 8A LÝ THỊ PHƢỢNG 327625086  

100 Huỳnh Huy Hoàng 07/01/2007 8A Huỳnh Phƣớc Nghĩa 0374631450  

101 H' Hồng 28/01/2008 8A K' Woar 0913901094  

102 Vƣơng Đức Huy 22/10/2008 8A Vƣơng Văn Hùng 0375778464  

103 H' Huyền 16/09/2008 8A K' BRê 0383703672  

104 Triệu Quang Hữu 06/01/2008 8A Triệu Văn Thƣợng 0978971935  

105 Ngô Hoàng Liêm 15/04/2008 8A NGÔ HOÀNG PHÚC 969435946  

106 Lâm Ngọc Ngà 08/04/2008 8A Lâm Ngọc Tòng 0396308487  

107 H' Ngọc 22/11/2008 8A Y Djap E Ban 0829874966  

108 Lƣơng Phạm Kiều Oanh 10/05/2008 8A Lƣơng Văn Mạnh 0823194966  

109 Hoàng Nhật Tân 05/02/2008 8A Hoàng Văn Đông 0386029735  

110 Lê Vũ Hà Thanh 25/05/2008 8A Lê Văn Sơn 0347969869  

111 Hoàng Lâm Ngọc Thành 01/11/2008 8A HOÀNG KIM LIÊN 912871377  

112 Võ Sơn Thủy 23/10/2008 8A Võ Sơn Hải 0339252543  

113 H' Vi Thƣ 27/10/2008 8A K' Tang 0354174668  

114 H' Trinh 02/09/2008 8A K' Nhăch 0824764966  

115 Trần Phƣơng Uyên 02/02/2008 8A Trần Văn Đại 0912906095  

116 Lƣơng Lý Hà Vy 26/06/2008 8A Lý Văn Đội 0378836994  

117 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh 21/10/2008 8A NGUYỄN S  QUÝ 826290899  

118 Nguyễn Trọng  nh 06/12/2007 8B Nguyễn Trọng Đƣợc 0966297742  

119 Trần Ngọc Ánh 19/07/2008 8B Trần Văn Dũng 0366336335  

120 Vũ Luân Bằng 11/06/2008 8B Vũ Văn Cƣờng 0398657158  

121 Nông Quốc Dũng 06/10/2008 8B Nông Thị Diện 0373285908  

122 H Duyên 08/03/2008 8B K' Thanh 0396676293  

123 Chu Tuyết Đạt 06/06/2008 8B Chu Văn Dậu 0967257109  

124 Hạng Thị Háy 13/03/2004 8B Hạng Pà Ly 0365373218  

125 K' Hoàng 15/11/2008 8B K Biêng 0373987638  

126 H' Hồng 11/01/2008 8B K' Bang 0964172540  

127 Nguyễn Thị Huệ 07/06/2008 8B Nguyễn Tài Luật 0388731113  

128 Trần Trung Kiên 15/07/2008 8B Trần Văn Đông 0966220741  

129 Vừ Thị Thanh Mai 13/04/2006 8B Vừ   Lông 0329114769  

130 H' Mậu 25/02/2008 8B K Bai 0326605542  

131 Vòng Minh Hằng Nga 31/01/2008 8B Vòng Quang Phong 0373764959  

132 Lài Yến Ngọc 16/12/2008 8B Lài Xuân Đại 0937670204  

133 

Phạm Nghĩa Trung 

Nguyên 
04/08/2008 8B Phạm Nghĩa Nghiên 0973804536 

 

134 H Hà Quỳnh Nhƣ 03/11/2008 8B Hà Quang Sang 0978059502  

135 H' Oanh 30/05/2007 8B K' Tar 0357819153  

136 Nguyễn Hồng Phƣợng 24/11/2007 8B Nguyễn Quang Thân 0362064324  

137 Hà Quang Sa 27/01/2008 8B Hà Quang Duyền 0913558017  

138 Lƣu Đức Sơn 15/06/2008 8B Lƣu Văn Sáng 0977387642  

139 H Thấm 18/02/2007 8B K' Huônh 0856499948  

140 Lăng Văn Thịnh 01/11/2006 8B Lăng Văn Ba 0372995948  

141 Nguyễn Thị Thơm 19/01/2008 8B Nguyễn Tài Tuân 0334651295  



142 Đinh Văn Tiến 2/9/2007 8B Đinh Văn Thảo 0853449117  

143 

Nguyễn Hoàng Kim 

Trang 
13/11/2008 8B Nguyễn Văn Sơn 0977374826 

 

144 Phan Thị Thanh Trúc 23/06/2008 8B Phan Quốc Phú 0962977321  

145 H Xuân 17/03/2008 8B K Qúy 0387490312  

146 Trần Đình Zuu 25/10/2008 8B TRẦN TUẤN KIỆT 0916844813  

147 Phan Ngọc  nh 16/12/2007 9A Phan Thanh Quang 0942753540  

148 Trần Huỳnh  nh 13/01/2006 9A TRẦN HỮU THỌ 0989853155  

149 Triệu Tiến Đạt 28/07/2007 9A Triệu Văn Hạ 0395466324  

150 H' Hà 08/03/2006 9A K' Sung  0399733294  

151 K' Hiêú 18/02/2006 9A K' Đức 0395687964  

152 Hoàng Thị Thúy Hoàn 19/02/2007 9A Hoàng Văn Tóong 0366785441  

153 Đinh Khải Hoàng 12/07/2007 9A Đinh Văn Sự 0949350191  

154 Hà Ánh Hồng 16/11/2007 9A Hà Tiến Dũng 0379395352  

155 Lục Quang Huy 29/08/2006 9A Lục Văn Long 0913833802  

156 Chí Tuấn Hƣng 31/01/2007 9A Chí Văn Hùng 0334593956  

157 H Hƣơng 18/11/2005 9A K Bay 0337915600  

158 K' Lao 19/10/2006 9A K' Tông 0837928287  

159 H' Liễu 26/05/2007 9A K' Ba 0326542480  

160 Hoàng Huy Mạnh 24/11/2007 9A Hoàng Tiến Dũng 0988624310  

161 Hà Văn Nam 13/04/2007 9A Hà Văn Huy 0356137852  

162 H' Ngân 08/09/2007 9A K' Sáng 0365187051  

163 Lục Thị Kiều Oanh 28/10/2007 9A Lục Văn Quân 0339985922  

164 H' Soan 15/02/2007 9A K' Biêng 0373987638  

165 K' Tân 21/04/2006 9A K' Noan 0376544524  

166 Trần Vĩnh Thiên 12/07/2007 9A Trần Văn Hải 0971636380  

167 Lê Thị Minh Thƣ 03/11/2007 9A Lê Văn Thuyết 0898361297  

168 K' Triệu 30/04/2005 9A K' Sắh 0372033923  

169 Lƣơng Quốc Tuấn 27/04/2007 9A Lƣơng Văn Sáu 0793370567  

170 Vƣơng Thị Hải Uyên 31/08/2007 9A Vƣơng Ích Lập 0397715960  

171 K' Văch 09/04/2007 9A K' Phong 0333768950  

172 K' Văn 06/02/2006 9A K' Dũ 0332494202  

173 Đàm Tiểu Vân 15/08/2007 9A Đàm Văn Biên 0935967558  

174 Dƣơng Quang Vinh 11/12/2007 9A Dƣơng Văn Thêm 0358764125  

175 Lục Yến Vy 10/01/2007 9A Lục Văn Đàn 0888588976  

176 Lê Thành Chung 24/01/2007 9A Lê Thành Việt 0973379172  

177 Hạng   Cƣ 04/11/2006 9B Hạng   Hoa 0794698380  

178 K' Dũng 02/02/2007 9B K' Đơi 0385183534  

179 Huỳnh Ngọc Đại 23/03/2007 9B Huỳnh Ngọc Vinh 0353540477  

180 

K' Sinh Tiêng Wuyêl 

Đâm 
03/08/2004 9B K Par 0364642096 

 

181 H Goa 14/04/2005 9B K Bai 0397659396  

182 Liêu Thị Huyền 11/05/2007 9B Liêu Văn Dƣỡng 0333176109  

183 K' Huynh 14/09/2006 9B K' Bai 0369157082  

184 Hoàng Thị Yến Linh 29/11/2006 9B Hoàng Văn Lợi 0972468186  

185 K' Lƣơng 11/12/2003 9B K Ba 0326542480  

186 Tạ Thị Tuyết Mai 08/03/2007 9B Tạ Văn Đam 0868021579  

187 Vừ   Mạnh 24/01/2007 9B Vừ   Páo 0339252663  

188 K Nấc 20/12/2006 9B K Siêng 0334689899  

189 Vũ Thi Nhung 27/12/2007 9B Vũ Văn Chiến 0338480705  



190 Hoàng Kim Oanh 12/11/2007 9B Hoàng Văn Thể 0339997428  

191 K' Pha 13/06/2002 9B K Bai 0397659396  

192 H' Phan 12/04/2007 9B K' Bặt 0935984580  

193 K' Prăng 20/09/2004 9B K' K Rơng  0981823545  

194 H' Quỳnh 09/12/2006 9B K' K Rơng 0981823545  

195 H' San 30/03/2007 9B K' Quảng 0393466584  

196 H Soa 11/10/2007 9B K Bong 0343135043  

197 K' Thiện 30/10/2007 9B K' Siêng 0975512337  

198 H' Thúy 10/05/2006 9B K' Ku 0912934116  

199 H' Yăm Ă Tô 15/08/2006 9B K' Nia Ă Tô 0349409260  

200 Lê Quang Kim Xuân 14/02/2007 9B Lê Quang Chấn 0348815778  

201 Trần Minh Trí 13/02/2007 9B Trần Văn Thắng 0986581027  

202 K'  Nhì 12/10/2008 4A1 K' Liêu 0985718360  

203 Trần Đông Hải 03/11/2008 4A2 Trần Văn Đông 0382505202  

204 K' Dƣơng 20/06/2007 5A1 K Bang 0397743107  

 

Danh sách có 204 học sinh! 


